Thẻ mô tả dữ liệu
Ba thẻ dùng cùng nhau: thẻ business glossary nói cần tính gì, thẻ data dictionary giải thích cột, thẻ data catalog chỉ nơi tìm dữ liệu.
Thẻ business glossary
	Mục
	Nội dung

	Tên metric
Ví dụ ở Sao Mai: Tiền hàng bán ra theo tuần
	


	Tên dễ gây nhầm
Ví dụ ở Sao Mai: "Doanh thu" đứng riêng trên báo cáo của Kinh doanh
	


	Dùng vào việc gì
Ví dụ ở Sao Mai: Theo dõi sức bán quy ra tiền hàng trong tuần
	


	Định nghĩa metric
Ví dụ ở Sao Mai: Cộng số lượng nhân đơn giá của các dòng hàng có lúc bán thuộc tuần đang xét
	


	Khoản không trừ
Ví dụ ở Sao Mai: Giảm giá và hàng trả lại
	


	Mốc thời gian
Ví dụ ở Sao Mai: Lúc bán, theo giờ Việt Nam; kỳ ví dụ từ 07/09/2026 đến 13/09/2026
	


	Phạm vi nghiệp vụ
Ví dụ ở Sao Mai: Các cửa hàng trong chuỗi; khi dùng cần kiểm nguồn có đủ cửa hàng thuộc phạm vi báo cáo
	


	Đơn vị
Ví dụ ở Sao Mai: Đồng Việt Nam
	


	Khác metric gần giống
Ví dụ ở Sao Mai: Doanh thu kế toán theo tuần dùng lúc ghi sổ, trừ giảm giá và hàng trả lại trong tuần
	


	Dữ liệu dùng trong ví dụ
Ví dụ ở Sao Mai: Bảng weekSaleLines; dùng qty, unitPrice để tính và soldAt để chọn kỳ
	


	Người phê duyệt đề xuất
Ví dụ ở Sao Mai: Trưởng phòng Kinh doanh, trong phạm vi báo cáo của phòng
	


	Tình trạng thẻ
Ví dụ ở Sao Mai: Bản đề xuất chờ xác nhận
	



Thẻ data dictionary
	Mục
	Nội dung

	Bảng
Ví dụ ở Sao Mai: weekSaleLines — các dòng hàng của tuần trong ví dụ
	


	Cột
Ví dụ ở Sao Mai: soldAt
	


	Tên tiếng Việt
Ví dụ ở Sao Mai: Lúc bán
	


	Ý nghĩa
Ví dụ ở Sao Mai: Thời điểm bán của giao dịch tại cửa hàng
	


	Cách ghi
Ví dụ ở Sao Mai: Ngày và giờ kèm múi giờ Việt Nam (+07:00)
	


	Ví dụ có thật trong bộ dữ liệu
Ví dụ ở Sao Mai: HD1005: 23:40 ngày 13/09/2026
	


	Cột dễ nhầm
Ví dụ ở Sao Mai: recordedAt là lúc ghi sổ; HD1005 ghi sổ lúc 00:05 ngày 14/09/2026
	


	Cách dùng cho metric
Ví dụ ở Sao Mai: Dùng để chọn các dòng thuộc kỳ của Tiền hàng bán ra theo tuần
	


	Ô trống
Ví dụ ở Sao Mai: Bảng hiện tại không có ô trống ở cột này. Đề xuất: nếu thiếu lúc bán, ghi nhận chưa xác định được kỳ, không lấy lúc ghi sổ thay thế
	


	Nơi xác nhận ý nghĩa
Ví dụ ở Sao Mai: Cửa hàng và người phụ trách máy bán hàng xác nhận sự kiện cột ghi lại; Kinh doanh xác nhận cách dùng cho metric
	



Thẻ data catalog
	Mục
	Nội dung

	Tên dễ tìm
Ví dụ ở Sao Mai: Các dòng hàng bán trong tuần của ví dụ Sao Mai
	


	Tên bảng
Ví dụ ở Sao Mai: weekSaleLines
	


	Nơi lưu
Ví dụ ở Sao Mai: Thư mục báo cáo dùng chung của văn phòng (minh hoạ)
	


	Nội dung mỗi dòng
Ví dụ ở Sao Mai: Một món hàng trên một hoá đơn, kèm số lượng, đơn giá, giảm giá và các mốc thời gian
	


	Phạm vi bản hiện có
Ví dụ ở Sao Mai: Ngày bán từ 07/09/2026 đến 13/09/2026; có giao dịch của CH01 và CH02
	


	Tình trạng cập nhật
Ví dụ ở Sao Mai: Bản giả lập cố định của kỳ trên, không phải dữ liệu đang được cập nhật hằng ngày
	


	Dùng trong ví dụ
Ví dụ ở Sao Mai: Tính Tiền hàng bán ra theo tuần của Kinh doanh
	


	Giới hạn
Ví dụ ở Sao Mai: Không chứa các lần trả hàng; chỉ dùng bảng này chưa đủ để tính Doanh thu kế toán theo tuần
	


	Mô tả cần xem cùng
Ví dụ ở Sao Mai: Thẻ business glossary Tiền hàng bán ra theo tuần và thẻ data dictionary cột soldAt ở trên
	


	Đầu mối đề xuất
Ví dụ ở Sao Mai: Người lập báo cáo Kinh doanh giải thích cách dùng; người phụ trách kỹ thuật hỗ trợ tìm và đọc bảng
	



Mẫu đi kèm bài B3 "Thuật ngữ và metadata" của trang kiến thức Data Governance & Data Architecture. Dòng chữ xám là ví dụ của chuỗi Sao Mai giả lập; xoá hoặc thay bằng nội dung của bạn.
